BÀI TẬP CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG
Bài tập số 1: Chọn câu đúng nhất:

1) Báo cáo KQ KD của NH trình bày các khoản chi phí:

a) Các khoản chi mà NH chi ra bằng tiền mặt trong kỳ.

b) Các khoản chi mà NH chi ra bằng hiện vật trong kỳ.

c) Các khoản chi mà NH chi ra bằng tiền mặt & hiện vật trong kỳ.

d) Các khoản chi phí tạo ra thu nhập trong kỳ.

2) Nghiệp vụ đầu tư của NHTM bao gồm:

a) Nghiệp vụ tín dụng.

b) Nghiệp vụ đầu tư & kinh doanh chứng khoán.

c) Nghiệp vụ phát hành kỳ phiếu.

d) Nghiệp vụ phát hành chứng khoán.
3) Nghiệp vụ làm thay đổi giá trị của Bảng CĐKT NH:

a) KH đề nghị trích từ TG không kỳ hạn để mở thẻ tiết kiệm có kỳ hạn.

b) NH rút tiền từ NHNN về nhập quỹ tiền mặt.

c) NH kiểm kê quỹ tiền mặt thấy thiếu tiền mặt.

d) NH phát hành cổ phiếu.

4) Tài khoản nguồn vốn của NH:

a) TK “Dự phòng rủi ro tín dụng”.

b) TK “Tiền gửi tại NHNN”.

c) TK “Lãi phải trả”.

d) TK “Lãi phải thu”.

5) Tài khoản tài sản của NH:

a) TK “Tài sản thừa chờ xử lý”.

b) TK “Tài sản thiếu mất chờ xử lý”.

c) TK “TGKH”.

d) TK “Hao mòn TSCĐ”.

Bài tập số 2: 

NHTMCP Nam Sài Gòn mới thành lập có vốn ban đầu do cổ đông đóng góp là 3.000 tỷ đồng, được cơ cấu như sau:

·   Tiền mặt  là 1.800 tỷ đồng.

·   Tiền gửi tại NH nhà nước là 500 tỷ đồng.

·   TSCĐ là 700 tỷ đồng.

Yêu cầu:


Định khoản & Lập Bảng cân đối kế toán ban đầu.

Ngày đầu tiên khai trương có các nghiệp vụ phát sinh:

1) Nhận tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn bằng tiền mặt là 50 tỷ đồng.

2) Cho vay ngắn hạn một số khách hàng bằng tiền mặt là 100 tỷ đồng.

3) Mua thêm một số tài sản cố định từ nguồn vốn điều lệ, trả cho nhà cung cấp từ tài khoản tiền gửi tại ngân hàng nhà nước, nguyên giá tài sản cố định 20 tỷ đồng.
Yêu cầu:

· Cho biết ảnh hưởng của các nghiệp vụ kinh tế đến giá trị của Bảng cân đối kế toán.

· Lập Bảng cân đối kế toán sau khi thực hiện các nghiệp vụ kinh tế.

Bài tập số 3
Tại NH cổ phần A cuối ngày 31-12-Y có tình hình số dư trên các tài khoản tổng hợp như sau (Đơn vị tính: triệu đồng):

1. Cho vay khách hàng


: 


1.992.725

2. Vốn và các loại quỹ NH


: 


3.050.000

3. Đầu tư, liên doanh



: 


60.639

4. Tiền gửi của khách hàng


: 


2.497.827

5. Tiền mặt




: 


70.000
6. Tiền gửi tại NH nhà nước


: 


102.780

7. Tiền gửi tại TCTD khác


: 


167.330

8. Cho vay các TCTD


: 


129.606

9. Tiền gửi của các TCTD


: 


64.734

10. Tài sản cố định



: 


529.710

11. Tài sản có khác



: 


57.862

12. Nợ phải trả khác



: 


18.590

13. Lợi nhuận hoặc lỗ



: 


?

14. Tài sản thế chấp, cầm cố của KH

: 


405.225

Yêu cầu:

1. Hãy cho biết những khoản mục trên thuộc đối tượng tài sản hay nguồn vốn của NH?

2. Hãy tính toán và điền số liệu vào chỗ (?)

3. Lập Bảng cân đối kế toán ngân hàng ngày 31/12/Y.

Bài tập số 4
Hãy cho biết vốn chủ sở hữu của HTMCP XYZ là bao nhiêu khi có các số liệu cho sau đây:

(Đơn vị tính: tỷ đồng)

1. Cho vay các chủ thể kinh tế



: 
3.700

2. Tiền mặt






: 
600

3. Tiền gửi của các khách hàng



: 
3.240
4. Tiền gửi của các TCTD khác



: 
256

5. Đầu tư vào trái phiếu kho bạc



: 
1.250

6. TSCĐ






: 
67

7. Hao mòn TSCĐ





: 
15

8. Dự phòng rủi ro tính dụng



: 
28

9. Các khoản đầu tư, liên kết




: 
50

10. Khoản phải thu khác




: 
6

11. Tiền gửi tại NH nhà nước




: 
1.010

12. Khoản phải trả khác




: 
14

13. Phát hành giấy tờ có giá




: 
450

14. Tiền gửi tại các TCTD khác



: 
100

Bài tập số 5
NHTMCP B mới thành lập có vốn ban đầu do cổ đông đóng góp là 3.000 tỷ đồng, được cơ cấu như sau:

· Tiền mặt là: 1.900 tỷ đồng.

· Tiền gửi tại NH nhà nước là: 300 tỷ đồng.

· Tài sản cố định là: 800 tỷ đồng.

Ngày đầu tiên khai truơng, có các nghiệp vụ phát sinh:

1. Nhận tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn bằng tiền mặt là 10 tỷ đồng.

2. Cho vay ngắn hạn Công ty Tấn Lợi bằng chuyển khoản để thanh toán cho người thụ hưởng C có tiền gửi tại cùng NHTMCP B là 20 tỷ đồng.
3. Mua thêm một số tài sản cố định từ nguồn vốn điều lệ trả từ tài khoản tiền gửi tại NH nhà nước. Nguyên giá tài sản cố định là 15 tỷ đồng.

4. Thu nhập của NH bằng tiền mặt là 2 tỷ đồng, tổng chi phí là 1 tỷ đồng bằng tiền mặt.

Yêu cầu:

1. Lập Bảng cân đối kế toán ban đầu và Bảng cân đối kế toán sau khi thực hiện các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

2. Chi biết ảnh hưởng của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đến giá trị của Bảng cân đối kế toán.

